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(Kèm theo Công văn số 542 /UBND-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị
I. KHỐI TỈNH

1 T34008 Sở Ngoại vụ
2 T34003 Đài Phát thanh và Truyền hình
3 T34026 Ban Dân tộc
4 T34027 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum
5 T34029 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kontum
6 T34030 Hội chữ thập đỏ tỉnh Kontum
7 T34031 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kon Tum
8 T34032 Hội Nông dân tỉnh

9 T34034 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh

10 T34036 Ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Kon Tum
11 T34070 Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum
12 T34068 Hội Nhà báo
13 T34073 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum
14 T34084 Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum
15 T34102 Ban an toàn Giao thông

16 T34107 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn

17 T34109 Quỹ Phát triển đất tỉnh
Sở Thông tin và Truyền thông

18 T34004002 Trung Tâm Công nghệ Thông tin -Truyền thông
19 T34004001 VP Sở Thông tin và Truyền thông

Sở NN&PTNT và các đơn vị trực thuộc
20 T34005015002 Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum
21 T34005015003 Hạt kiểm lâm huyện Ngọc Hồi
22 T34005015015 Hạt kiểm lâm huyện Ia H'Drai
23 T34005049 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy
24 T34005015010 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô
25 T34005003 Chi cục Thủy lợi
26 T34005053 BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Linh
27 T34005015007 Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẩy
28 T34005015012 Đội Kiểm lâm cơ động -PCCCR số 1
29 T34005015009 Hạt kiểm lâm huyện KonPlong

30 T34005056 Ban quản lý DA Phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây
nguyên tỉnh Kon Tum

31 T34005007 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
32 T34005015006 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Hà
33 T34005015014 Đội Kiểm lâm Cơ động -PCCCR số 3
34 T34005015011 Hạt kiểm lâm huyện Đăk Glei
35 T34005004 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
36 T34005015001 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum
37 T34005015013 Đội Kiểm lâm Cơ động -PCCCR số 2
38 T34005015004 Hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy
39 T34005055 Ban quản lý rừng Đặc dụng Đăk Uy
40 T34005018 BQL Rừng phòng hộ Đăk Glei

Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc
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41 T34007005 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
42 T34007007 Phòng Công chứng số 2
43 T34007001 VP Sở Tư pháp
44 T34007006 Đoàn Luật sư tỉnh Kon Tum
45 T34007003 Phòng Công chứng số 1
46 T34007004 Hội Luật gia tỉnh Kon Tum

Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc
47 T34009001 VP Sở Công thương
48 T34009003 Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại

Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc
49 T34012001 VP Sở Xây dựng
50 T34012002 Trung tâm Giám định Chất lượng xây dựng

Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc
51 T34013001 VP Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
52 T34013003 Ban Tôn Giáo tỉnh Kon Tum
53 T34013004 Trung tâm lưu trữ lịch sử

Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc
54 T34014001 VP Sở Giao thông vận tải
55 T34014003 Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
56 T34014004 Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc
57 T34015001 VP Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
58 T34015014 Trường THPT Nguyễn Trãi
59 T34015036 Trường THCS-THPT Liên Việt

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc
60 T34016025 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy
61 T34016031 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum
62 T34016004 Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng
63 T34016002 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum
64 T34016029 Trung tâm Y tế huyện Ia HD'rai
65 T34016017 BQL Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo
66 T34016018 Trung tâm y tế Thành phố Kon Tum
67 T34016026 Trung tâm y tế huyện KonPlong
68 T34016024 Trung Tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông
69 T34016001 VP Sở y tế
70 T34016003 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc hồi
71 T34016028 Trung tâm Pháp y tỉnh
72 T34016030 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
73 T34016020 Trung tâm Y tế huyện Sa thầy
74 T34016015 Chi cục Dân số tỉnh Kon Tum
75 T34016019 Trung tâm y tế huyện Đăk hà
76 T34016010 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, thực phẩm

Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc
77 T34017003 Trung Tâm Bảo và Công tác xã hội
78 T34017001 VP Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc
79 T34018003 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh
80 T34018002 Bảo tàng - Thư viện tỉnh Kon Tum
81 T34018001 Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
82 T34018004 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Kon Tum

 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc
83 T34019001 VP Sở Tài nguyên và Môi trường
84 T34019004 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

STT Mã đơn vị Tên đơn vị
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85 T34019003 Trung tâm Phát triển Quỹ đất
86 T34019005 Văn phòng Đăng ký Đất đai

Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc
87 T34037001 Cơ quan chuyên trách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum
88 T34037002 Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Hỗ trợ Thanh thiếu nhi tỉnh
89 T34037003 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum

90 T34037004 Ban quản lý Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai tỉnh Kon Tum

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray và các đơn vị trực thuộc
91 T34056002 Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái
92 T34056001 Văn phòng BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị
93 T34105010 Trường Chính trị tỉnh
94 T34105005 Báo Kon Tum

Ban Quản lý khu kinh tế và các đơn vị trực thuộc
95 T34110001 Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu Kinh tế
96 T34110002 VP Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum
97 T34110003 Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

II. KHỐI HUYỆN
Thành phố Kon Tum

98 T34038022 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Kon Tum
99 T34038060 Trường Mầm non Hoa Hồng

100 T34038072 Trường Mầm non Bằng Lăng
101 T34038085 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ
102 T34038024 UBND Phường Duy Tân
103 T34038083 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
104 T34038065 Trường Mầm non Vàng Anh
105 T34038028 UBND Phường Quang Trung
106 T34038039 UBND xã Đoàn Kết
107 T34038017 Thành đoàn Kon Tum
108 T34038099 Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nguyễn Du
109 T34038027 UBND Phường Nguyễn Trãi
110 T34038046 Phòng Quản lý Đô thị thành phố Kon Tum
111 T34038044 UBND xã Vinh Quang
112 T34038088 Trường Tiểu học Quang Trung
113 T34038103 Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc
114 T34038010 Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum
115 T34038055 Trường Mầm non Hoa Sen
116 T34038092 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
117 T34038001 Văn phòng HĐND và Uỷ ban Nhân dân TP Kontum
118 T34038003 Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum
119 T34038040 UBND xã Hòa Bình
120 T34038073 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Blà
121 T34038047 Phòng Dân tộc thành phố Kon Tum
122 T34038032 UBND Phường Trần Hưng Đạo
123 T34038100 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ
124 T34038029 UBND Phường Quyết Thắng
125 T34038037 UBND xã Đăk Năng
126 T34038089 Trường Tiểu học Trần Phú
127 T34038062 Trường Mầm non Họa Mi
128 T34038067 Trường Mầm non Hoa Pơ Lang
129 T34038054 Hội nông dân thành phố Kon Tum
130 T34038008 Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum

STT Mã đơn vị Tên đơn vị
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131 T34038115 Trường TH -THCS Đoàn Kết
132 T34038023 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
133 T34038098 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Kết
134 T34038012 Phòng Y tế thành phố Kon Tum
135 T34038061 Trường Mầm non Hoa Mai
136 T34038033 UBND Phường Trường Chinh
137 T34038020 Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố Kon Tum
138 T34038113 Trường TH -THCS Đăk Blà
139 T34038021 Văn phòng Thành uỷ Kon Tum
140 T34038077 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  Đăk Năng
141 T34038076 Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
142 T34038091 Trường Tiểu học Cao Bá Quát
143 T34038071 Trường Mầm non Thủy Tiên
144 T34038018 Hội Chữ thập đỏ thành phố Kon Tum
145 T34038025 UBND  Phường Lê Lợi
146 T34038106 Trường Tiểu học và  Trung học cơ sở Đăk Rơ Wa
147 T34038057 Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan
148 T34038095 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kroong
149 T34038078 Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan
150 T34038104 Trường TH Kim Đồng
151 T34038016 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Kon Tum
152 T34038086 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
153 T34038041 UBND xã Ia Chim
154 T34038035 UBND xã Đắk Blà
155 T34038075 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở  Trường Sa
156 T34038108 Trường TH - THCS Đăk Cấm
157 T34038038 UBND xã Đắk Rơ Wa
158 T34038056 Trường Mầm non Nắng Hồng
159 T34038080 Trường Tiểu học Lê Văn Tám
160 T34038036 UBND xã Đắk Cấm
161 T34038066 Trường Mầm non Nắng Mai
162 T34038102 Trường Trung học Cơ sở Trần Hưng Đạo
163 T34038112 Trường TH-THCS Trần Hưng Đạo
164 T34038097 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngok Bay
165 T34038007 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Kon Tum
166 T34038084 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
167 T34038111 Trường Mầm non Hoa Sen
168 T34038070 Trường Mầm non Hoa Thạch Thảo
169 T34038034 UBND xã Chư Hreng
170 T34038093 Trưởng Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo
171 T34038114 Trường TH-THCS Hòa Bình
172 T34038081 Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi
173 T34038030 UBND Phường Thắng Lợi
174 T34038068 Trường Mầm non Hoa Phượng
175 T34038087 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng
176 T34038009 Phòng Văn hoá Thông tin thành phố Kon Tum
177 T34038063 Trường Mầm non Hoa Sữa thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum
178 T34038058 Trường Mầm non Tuổi Hồng
179 T34038005 Phòng Tư pháp thành phố Kon Tum
180 T34038082 Trường Tiểu học Ngô Quyền
181 T34038110 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chư Hreng
182 T34038105 Trường Mầm non Hoàng Sa
183 T34038043 UBND xã Ngọk Bay
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184 T34038042 UBND xã Kroong
185 T34038069 Trường Mâm non Tuổi Thơ
186 T34038031 UBND Phường Thống Nhất
187 T34038059 Trường Mầm non Hoa Anh Đào
188 T34038064 Trường Mầm non Tuổi Ngọc
189 T34038074 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
190 T34038049 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum
191 T34038050 Ban quản lý chợ

Huyện Đăk Glei
192 T34039015 Hội Nông dân huyện Đak Glei
193 T34039014 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Glei
194 T34039027 UBND xã Đăk Nhoong
195 T34039004 Phòng Tư pháp huyện Đak Glei
196 T34039007 Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei
197 T34039038 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
198 T34039024 UBND xã Đăk Long
199 T34039026 UBND xã Đăk Môn
200 T34039021 UBND Thị trấn ĐăkGlei
201 T34039011008 Trường Mầm non xã Đăk Pét huyện Đăk Glei

Huyện Ngọc Hồi
202 T34040051 Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi
203 T34040037 Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi

Huyện Đăk Tô
204 T34041032 Ủy ban nhân dân Xã Ngọk Tụ
205 T34041016 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Tô
206 T34041027 Ủy ban nhân dân Thị trấn Đắk Tô
207 T34041014 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô
208 T34041035 Ủy ban nhân dân Xã Văn Lem
209 T34041031 Ủy ban nhân dân Xã Kon Đào
210 T34041013 Phòng Dân tộc huyện Đăk Tô
211 T34041033 Ủy ban nhân dân Xã Pô Kô
212 T34041007 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Tô
213 T34041043 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
214 T34041030 Ủy ban nhân dân Xã Diên Bình
215 T34041001 Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô
216 T34041003 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đăk Tô
217 T34041006 Thanh tra huyện Đăk Tô
218 T34041009 Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đăk Tô
219 T34041008 Phòng Nội vụ huyện Đăk Tô
220 T34041010 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô
221 T34041002 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Tô
222 T34041034 Ủy ban nhân dân Xã Tân Cảnh
223 T34041015 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Tô
224 T34041029 Ủy ban nhân dân Xã Đăk Trăm

Huyện Đăk Hà
225 T34042042 Trạm chăn nuôi và thú y huyện Đăk Hà
226 T34042020 Ban quản lý cụm công nghiệp Đăkla
227 T34042038 Trung tâm Dạy nghề huyện Đăk Hà
228 T34042011029 Trường Tiểu học U Rê
229 T34042026 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
230 T34042011054 Trường tiểu học xã Đăk Mar
231 T34042043 Chi cục Trồng trọt và BVTV huyện Đăk Hà
232 T34042011022 Trường Tiểu học Lý tự Trọng
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233 T34042047 Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà
234 T34042011030 Trường TH Lê Hồng Phong
235 T34042011002 Trường THCS Chu văn An
236 T34042013 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà
237 T34042011010 Trường Trung học Cơ sở Hà Mòn
238 T34042011016 Trường Tiểu học Vừ A Dính
239 T34042011038 Trường TH Trần Quốc Toản
240 T34042011006 Trường THCS Đăk Ui
241 T34042012 Phòng Y tế huyện Đăk Hà
242 T34042011018 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
243 T34042011037 Trường THCS Nguyễn Tất Thành
244 T34042011048 Trường THCS xã Đăk Ngọk
245 T34042011017 Trường Tiểu học 30-4
246 T34042011043 Trường THCS Lương Thế Vinh
247 T34042019 Trung tâm quản lý và Khai thác Công trình công cộng huyện Đăk Hà
248 T34042011007 Trường THCS Ngọc Wang
249 T34042011039 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
250 T34042027 TT Giáo dục Thường xuyên huyện Đăk Hà
251 T34042011040 Trường Tiểu học A Dừa
252 T34042011049 Trường tiểu học xã Đăk Long
253 T34042011024 Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
254 T34042028 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình huyện Đăk Hà - tỉnh Kontum
255 T34042011047 Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long
256 T34042011044 Trường TH Kơ Pa Kơ Lơng

Huyện Sa Thầy
257 T34043011050 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở  xã Sa Sơn
258 T34043011010 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Hơ Moong
259 T34043032 UBND Xã Rơ Kơi
260 T34043045 Trung tâm văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Sa Thầy
261 T34043011046 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở  xã Sa Bình
262 T34043011039 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Huệ
263 T34043034 UBND xã Sa Nghĩa
264 T34043030 UBND Xã Hơ Moong
265 T34043039 UBND xã Ya Xiêr
266 T34043011047 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở  xã Ya Ly
267 T34043031 UBND xã Mô rai
268 T34043011053 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi
269 T34043011013 Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Sa thầy
270 T34043011051 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở  xã Sa Nghĩa
271 T34043011049 Trường Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở  Chu Văn An
272 T34043038 UBND xã Ya Tăng
273 T34043011030 Trường Mầm non Hoa Sen xã Sa Nghĩa
274 T34043011003 Trường Trung học cơ sở xã Rờ Kơi
275 T34043011002 Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng

Huyện Kon Rẫy
276 T34044018 Huyện Đoàn Kon Rẫy
277 T34044011009 Trường Mầm non Tân Lập
278 T34044017 Hội Nông dân huyện Kon Rẫy
279 T34044011024 Trường PTDTBT - THCS Đăk Tơ Lung
280 T34044031 UBND xã Đăk Pne
281 T34044011029 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
282 T34044011004 Trường Mầm non Đăk Kôi
283 T34044011020 Trường PTDTBT- Trung học Cơ sở Đăk Kôi
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284 T34044029 UBND thị trấn Đăk RVe
285 T34044005 Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy
286 T34044011025 Trường Trung học Cơ sở Đăk tờ Re
287 T34044011014 Trường Tiểu học Đăk RVe
288 T34044030 UBND xã Đăk Kôi
289 T34044011023 Trường Trung học Cơ sở Đăk RVe
290 T34044002 Phòng Kinh tế - Hạ tầng
291 T34044013 Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Kon Rẫy
292 T34044006 Thanh tra huyện Kon Rẫy
293 T34044039 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
294 T34044011021 Trường PTDT bán trú Trung học Cơ sở Đăk Pne
295 T34044035 UBND xã Đăk Tờ Re
296 T34044042 Hội Người Cao tuổi
297 T34044003 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kon Rẫy
298 T34044011011 Trường Tiểu học Đăk Kôi
299 T34044008 Phòng Nội vụ huyện Kon Rẫy
300 T34044001 Văn phòng HĐND & UBND huyện Kon Rẫy
301 T34044011027 Trường mầm non Họa Mi
302 T34044023 Trung tâm chính trị huyện Kon Rẫy
303 T34044011001 Văn phòng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kon Rẫy
304 T34044011003 Trường Mầm non 19-5
305 T34044021 Văn phòng Huyện uỷ huyện Kon Rẫy
306 T34044033 UBND xã Đăk Tơ Lung
307 T34044011022 Trường Trung học Cơ sở Đăk Ruồng
308 T34044011019 Trường Tiểu học Tân Lập
309 T34044015 Hội cựu chiến binh huyện Kon Rẫy
310 T34044011005 Trường mầm non Ánh Dương
311 T34044022 Mặt trận Tổ quốc huyện Kon Rẫy
312 T34044043 Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện
313 T34044019 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị
314 T34044011016 Trường Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng
315 T34044011026 Trường Trung học Cơ sở Tân Lập
316 T34044011007 Trường Mầm non Hoa Hồng
317 T34044036 UBND xã Tân Lập
318 T34044010 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Rẫy
319 T34044011006 Trường Mầm non Đăk tơ Lung
320 T34044007 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Kon Rẫy
321 T34044009 Phòng Văn hoá Thông tin huyện Kon Rẫy
322 T34044037 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kon Rẫy
323 T34044004 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Kon Rẫy
324 T34044016 Hội Phụ nữ huyện Kon Rẫy
325 T34044011015 Trường Tiểu học Đăk Tơ Lung
326 T34044041 Hội Chữ thập đỏ
327 T34044011002 Trường Mầm non - Đăk Pne
328 T34044011012 Trường Tiểu học Đăk Pne
329 T34044032 UBND xã Đăk Ruồng

Huyện Kon Plông
330 T34045018 Huyện Đoàn Kon Plông
331 T34045013 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông
332 T34045042 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông
333 T34045011004 Trường Mầm non Xã Hiếu
334 T34045011018 Trường PTDTBT Trung học Cơ sở Xã Hiếu
335 T34045004 Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Kon Plông

STT Mã đơn vị Tên đơn vị

7/9

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



336 T34045011025 Trường MN Đăk Ring
337 T34045011026 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Tăng
338 T34045011008 Trường Tiểu học Pờ Ê
339 T34045011005 Trường Mần non Măng Cành
340 T34045011001 VP Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Kon Plông
341 T34045030 UBND xã Măng Buk
342 T34045028 UBND xã Đắk Tăng
343 T34045011010 Trường PTDTBT THCS Thị trấn Măng Đen
344 T34045011034 Trường TH Măng Đen
345 T34045006 Thanh tra huyện Kon Plông
346 T34045016 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kon Plông
347 T34045007 Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Kon Plông
348 T34045011024 Trường MN Đăk Nên
349 T34045043 Phòng Dân tộc huyện Kon Plông
350 T34045011009 Trường PTDTBT Tiểu học Xã Hiếu
351 T34045029 UBND xã Hiếu
352 T34045026 UBND xã Đăk Nên
353 T34045038 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Plông
354 T34045011029 Trường PTDTBT Tiểu học Ngọc Tem
355 T34045011022 Trường PTDT BT TH Đăk Ring
356 T34045011021 Trường PTDT BT TH Măng Cành
357 T34045045 Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi huyện Kon Plông
358 T34045011017 Trường THCS Pờ Ê
359 T34045031 UBND xã Măng Cành
360 T34045011016 Trường PTDTBT Trung học Cơ sở Ngọc Tem
361 T34045044 Hội Chữ thập đỏ huyện Kon Plông
362 T34045032 UBND Xã Ngok Tem
363 T34045011003 Trường Mầm non Pờ Ê
364 T34045037 Phòng Kinh tế và hạ tầng  huyện  Kon Plông
365 T34045017 Hội Nông dân huyện Kon Plông
366 T34045010 Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Kon Plông
367 T34045033 UBND Xã Pờ Ê
368 T34045011027 Trường PTDTBT TH Đăk Nên
369 T34045003 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kon Plông
370 T34045011019 Trường mầm non Đăk Tăng
371 T34045047 Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Kon Plông
372 T34045011023 Trường THCS Măng Đen
373 T34045015 Hội Cựu chiến binh huyện Kon Plông
374 T34045011012 Trường PTDTBT Trung học Cơ Sở Đắk Ring
375 T34045022 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Kon Plông
376 T34045011028 Trường MN Ngọc Tem
377 T34045039 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kon Plông
378 T34045005 Phòng Tư pháp huyện Kon Plông
379 T34045046 Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Kon Plông
380 T34045009 Phòng Văn hoá Thông tin huyện  Kon Plông

381 T34045014 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Kon Plông

Huyện Ia H'Drai
382 T34085019 Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Ia H'Drai
383 T34085012 Trung tâm Chính trị huyện Ia H'Drai
384 T34085008004 Trường Mầm non Măng Non
385 T34085008001 VP Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ia H'Drai
386 T34085015 Phòng Nội vụ Huyện Ia H'Drai
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387 T34085021 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Ia H'Drai
388 T34085008006 Trường TH - THCS Nguyễn Du
389 T34085020 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Ia H'Drai
390 T34085011 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Ia H'Drai
391 T34085006 UBND xã Ia Dom
392 T34085005 UBND xã Ia Tơi
393 T34085003 Phòng Tài chính Kế hoạch Huyện Ia H'Drai
394 T34085008003 Trường Mầm non Tuổi Ngọc
395 T34085004 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai
396 T34085014 Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị Huyện Ia H'Drai
397 T34085008008 Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
398 T34085016 Phòng Tư pháp Huyện Ia H'Drai
399 T34085018 Thanh tra Huyện Ia H'Drai
400 T34085008007 Trường TH-THCS Hùng Vương
401 T34085002 Văn phòng Huyện uỷ Huyện Ia H'Drai
402 T34085017 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Ia H'Drai
403 T34085008002 Trường Mầm non Hoa Mai
404 T34085022 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Huyện Ia H'Drai
405 T34085009 Khối Mặt trận, Đoàn thể huyện Ia H'Drai
406 T34085001 Văn phòng HĐND và UBND Huyện Ia H'Drai
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